
                                                                        

                                                                    KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP -  LÁ 3 

TUẦN 01 - THÁNG 1/2025 (30/12/2024 03/01/2025) 
NỘI DUNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi  

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC -Bé tìm hiểu cây 

xanh. 

- Làm tập KPKH 

- Bật tách khép chân qua 

7 ô- Ném xa 1 tay. 

- Hát em yêu cây xanh 

Nghĩ tết dương 

lịch 

-Nhận biết khối cầu- khối trụ. 

- Thục hiện bài tập toán. 

 

- Chữ G-Y 

- Truyện Quả bầu tiên 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng:  xây trường mầm non, công viên…Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD. Quan tâm đến sự hài hòa 

cân đối của MH về hình dạng, kích thước và màu săc. 

- Góc Tạo hình: Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ, gấp đã học: để vẽ  hoa, gấp hoa, con vật... 

- Góc Âm nhạc: Hát các bài hát trẻ đã biết, đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: tìm đồ vật, hình ảnh có số lượng trong phạm vi 10, Nhận biết gọi tên các khối cầu, vuông, nhận dạng chúng trong thực tế 

- Góc Làm quen chữ viết: chữ G-Y 

CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối  

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước khi ăn, sau  khi  đi  vệ sinh và khi tay  bẩn  (5- 15)  

- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn. Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén,  muỗng, 

ly sau  khi ăn theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 



 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

   Làm quen bài hát  em yêu cây 

xanh 

 Đọc thơ: Hoa cúc vàng  Trò chuyện về tên lớp, 

tên cô. 

Hát : Ngày vui của bé 

Thơ: Tình bạn 
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TUẦN 02 - THÁNG 1/2025 (06/01/2025 – 10/01/2025) 
NỘI DUNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi  

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC -Bé tìm hiểu các loại 

hoa 

- Làm tập KPKH 

-Ném xa 2 tay 

- Hát Hoa trường em 

- Cắt dán hoa 

- Thực hiện tập 

chữ viết 

- Truyện sự tích hoa hồng 

- Tô màu nhân vật trong 

truyện 

 

- Mối quan hệ hơn kém trong 

phạm vi 10. 

- Thực hiện tập toán 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng:  xây trường mầm non, công viên…Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD. Quan tâm đến sự hài hòa 

cân đối của MH về hình dạng, kích thước và màu săc. 

- Góc Tạo hình: Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ, gấp đã học: để vẽ  hoa, gấp hoa, con vật... 

- Góc Âm nhạc: Hát các bài hát trẻ đã biết, đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: tìm đồ vật, hình ảnh có số lượng trong phạm vi 10, Nhận biết gọi tên các khối cầu, vuông, nhận dạng chúng trong thực tế 

- Góc Làm quen chữ viết: chữ G-Y, các chữ đã học. 

CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối  

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước khi ăn, sau  khi  đi  vệ sinh và khi tay  bẩn  (5- 15)  

- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn. Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén,  muỗng, 

ly sau  khi ăn theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

   Làm quen bài Hoa trường em  Ôn kĩ năng cắt Thực hiện vệ sinh bàn ghế Xem video kể chuyện  Tuyên dương cuối tuần 
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TUẦN 03 - THÁNG 1/2025 (13/01/2025– 17/01/2025) 
NỘI DUNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi  

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC -Bé tìm hiểu rau 

- Làm tập PCCC 

-Trèo lên, xuống thang ở độ 

cao 1,5 m so với mặt đất.  

- Làm tập Toán 

- Tạo ra qui tắc săp xếp 

-  Thực hiện tập chữ viết 

- Chữ D-X 

- làm tập khám phá 

 

- Hát: bé chúc xuân 

-  Sự tích dưa hấu 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng:  xây trường mầm non, công viên…Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD. Quan tâm đến sự hài hòa 

cân đối của MH về hình dạng, kích thước và màu săc. 

- Góc Tạo hình: Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ, gấp đã học: để vẽ  hoa, gấp hoa, con vật... 

- Góc Âm nhạc: Hát các bài hát trẻ đã biết, đã học. 

- Góc Làm quen với Toán:  tạo qui tắc, tìm đồ vật, hình ảnh có số lượng trong phạm vi 10, Nhận biết gọi tên các khối cầu, vuông, nhận dạng chúng trong thực 

tế 

- Góc Làm quen chữ viết: chữ  D-X, các chữ đã học. 

CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối  

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước khi ăn, sau  khi  đi  vệ sinh và khi tay  bẩn  (5- 15)  

- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn. Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén,  muỗng, 

ly sau  khi ăn theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Xem video các loại rau  Ôn chữ cái đã học Ôn các bài hát đã học Chơi trò chơi: Ai nhanh hơn  Tuyên dương cuối tuần 
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TUẦN 04 - THÁNG 1/2025 (20/01/2025 – 24/01/2025) 
NỘI DUNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi  

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC -Bé tìm hiểu tết 

nguyên đáng 

- Trang trí tết 

-Tung bắt bóng bằng2 tay 

- Làm tập tạo hình 

- Loại đối tượng không 

cùng nhóm 

-  Thực hiện tập chữ viết 

- Nặn các loại quả 

- làm tập khám phá 

 

- Sự tích bánh chưng bánh giày 

- Bé  tập chúc tết 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng:  xây trường mầm non, công viên…Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD. Quan tâm đến sự hài hòa 

cân đối của MH về hình dạng, kích thước và màu săc. 

- Góc Tạo hình: Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ, gấp đã học: để vẽ  hoa, gấp hoa, con vật... 

- Góc Âm nhạc: Hát các bài hát trẻ đã biết, đã học. 

- Góc Làm quen với Toán:  tạo qui tắc, tìm đồ vật, hình ảnh có số lượng trong phạm vi 10, Nhận biết gọi tên các khối cầu, vuông, nhận dạng chúng trong thực 

tế 

- Góc Làm quen chữ viết: chữ  D-X, các chữ đã học. 

CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối  

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước khi ăn, sau  khi  đi  vệ sinh và khi tay  bẩn  (5- 15)  

- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn. Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén,  muỗng, 

ly sau  khi ăn theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 



 

 

 

     

  HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Xem video các hoạt động ngày tết  Ôn các bài thơ trong chủ đề VĐMH bài sáp đến tết 

rồi 

  Sao chép câu chúc tết  Tuyên dương cuối tuần 


